
BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

MỨC 1, 2 VÀ 3 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.1 

1 [H1-1.1-01]  

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường 

giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 

2030 

Số 66/KH-MNS2TY ngày 27/08/2021  Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

2 [H1-1.1-02]  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; Kế 

hoạch phát triển nhà trường năm học 2024-

2025 

Số 24c/KH-TMNS2TY ngày 9/9/2020;  

Số 34c/KH-MNS2TY ngày 6/9/2021.    

Số 54/KH-MNS2TY ngày 8/9/2022.      

Số 48/KH-MNS2TY ngày 6/9/2023       

Số 69/KH-MNS2TY ngày 23/8/2024 

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

3 [1.1-03]   Bảng tin của nhà trường Năm học 2024 - 2025  Trường MN số 2 xã Thanh Yên QS thực tế 

4 [1.1-04]  
Trang Website:https://edu.viettel.vn/dbn-

dienbien-mnso2thanhyen 

Năm học 2020 - 2021 

 đến nay  
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên Máy tính  

5 [H1-1.1-05]  Hồ sơ hội đồng trường  
Năm học 2020 - 2021 

 đến nay  
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

6 [H1-1.1-06]  Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức 
Năm học 2020 - 2021 

 đến nay  
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

8 [H1-1.1-07]  Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh 
Năm học 2020 - 2021 

 đến nay  
Ban đại diện cha mẹ học sinh   

Tiêu 

chí 

1.2  

1 [H1-1.1-05]   Hồ sơ hội đồng trường  
Năm học 2020 - 2021 

 đến nay  

- Phòng GDĐT huyện ĐB'- 

UBND huyện Điện Biên 
  

2 [H1-1.2-01]  Hồ sơ hội đồng thi đua khen thưởng 

 Số 04a/QĐ - MNS2TY ngày 

25/09/2020;Số 07/QĐ - MNS2TY ngày 

25/09/2021;Số 40/QĐ - MNS2TY ngày 

26/09/2022;Số 80/QĐ - MNS2TY ngày 

18/09/2023; số 54 ngày 25/09/2024 

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

3 [H1-1.2-02]  

Hồ sơ hội đồng đánh giá phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp 

trường 

 Số 24 QĐ-MNS2TY ngày 08/04/2021                                 

Số 11 QĐ-MNS2TY ngày 06/04/2022                                 

Số 63 QĐ-MNS2TY ngày 20/04/2023                                

Số 15 QĐ-MNS2TY ngày 03/04/2024;  

Số 146 QĐ-MNS2TY ngày 04/04/2025  

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

4 [H1-1.2-03]  
Hồ sơ hội đồng chấm thi giáo viên giỏi cấp 

trường  

Số 76/QĐ-HT- MN ngày 2/11/2018;  

Số 92/QĐ-MN- MN ngày 02/10/2019; 

Số 09/QĐ-HT ngày 07/10/2020              

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

Số 42/QĐ-HT ngày 07/10/2022;  

Số 64/QĐ-MNS2TY ngày 08/10/2024 

5 [H1-1.2-04]  Hồ sơ hội đồng tư vấn 
Năm học 2020- 2021 

 đến nay  
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

6 [H1-1.2-05]  

Báo cáo tổng kết năm học 

Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2024 - 

2025 

 Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020; 

Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021;  

Số 58b/BC-MNS2TY ngày 24/05/2023; 

Số 05/BC-MNS2TY ngày 08/01/2024 

báo  cáo sơ kết học kì I  

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.3 
 

1 [H1-1.3-01]  Hồ sơ công đoàn   
Năm học 2020- 2021 

 đến nay  

 Công đoàn trường MN số 2 xã 

Thanh Yên 

 

2 [H1-1.3-02]  
Hồ sơ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 

Năm học 2020- 2021 

 đến nay  

 Chi đoàn trường MN số 2 xã 

Thanh Yên 

 

3 [H1-1.3-03]  
Quyết định xếp loại Công đoàn; giấy khen 

đoàn thanh niên 

Năm học 2020- 2021 

 đến nay  

 Công đoàn, ĐTNCSHCM 

trường MN số 2 xã Thanh Yên 

 

4 [H1-1.3-04]  Hồ sơ chi bộ 
Năm học 2020- 2021 

 đến nay  
 Chi bộ MN số 2 xã Thanh Yên 

 

5 [H1-1.3-05]  
Quyết định xếp loại tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể lãnh đạo. 

 QĐ số 48-QĐ ĐU ngày 16/12/2020;    

QĐ số 82-QĐ ĐU ngày 09/12/2021;    

QĐ số 139-QĐ ĐU ngày 10/12/2022  

QĐ số 167-QĐ ĐU ngày 29/12/2023; 

QĐ số 209-QĐ ĐU ngày 20/12/2024 

Ban thường vụ Đảng ủy  xã 

Thanh Yên 

 

6 [H1-1.3-06]  Báo cáo tổng kết công đoàn 
Năm học 2020- 2021 

 đến nay  

 Công đoàn trường MN số 2 xã 

Thanh Yên 

 

7 [H1-1.2-05]  

Báo cáo tổng kết năm học 

Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2024 - 

2025 

 Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020; 

Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021;  

Số 58b/BC-MNS2TY ngày 24/05/2023; 

Số 05/BC-MNS2TY ngày 08/01/2024 

báo  cáo sơ kết học kì I  

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

 

 

 

 

 

1 [H1-1.4-01]  Quyết định bổ nhiệm  của Hiệu trưởng 

Số 3394/QĐ-UBND ngày 01/08/2014  

Số 2889:/QĐ-UBND ngày 29/10/2018                             

Số 3138:/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 

Ban TC chính quyền tỉnh Lai 

Châu; UBND huyện Điện Biên; 

Sở Nội Vụ 

 

2 [H1-1.4-02]  Quyết định bổ nhiệm của Phó hiệu trưởng 
Hoàng Thị Hà: Số: 620/QĐ-UBND 

ngày 06/03/2017; 2976/QĐ-UBND ngày 

Ban TC chính quyền tỉnh Lai 

Châu; UBND huyện Điện Biên; 

 



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

 

Tiêu 

chí 

1.4 

26/10/2024; Sở Nội Vụ 

3 [H1-1.4-03]  
Quyết định v/v thành lập tổ trưởng tổ 

chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng  

 Số 227/QĐ-PGDĐT ngày 08/10/2020;  

Số 271/QĐ-PGDĐT ngày 20/9/2021;     

Số 258/QĐ-PGDĐT ngày 09/9/2022         

Số 77a/-MNS2TY ngày 31/8/2023      

Số 37b/-MNS2TY ngày 30/8/2024 

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

 

4 [H1-1.4-04]  
Kế hoạt chỉ đạo chuyên môn; Kế hoạch 

hoạt động tổ 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.5 

1 [H1-1.5-01]  Hồ sơ phổ cập giáo dục 
Từ năm học 2020-2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

2 [H1-1.5-02]  Hồ sơ quản lý trẻ em 
Từ năm học 2020-2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

3 [H1-1.5-03]  
Hồ sơ quản lý trẻ em khuyết tật học hòa 

nhập 

Từ năm học 2020-2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

4 [H1-1.5-02]  Hồ sơ quản lý trẻ em 
Từ năm học 2020-2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.6 

1 [H1-1.6-01]   Hồ sơ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên 
Từ năm học 2020-2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

Lưu phòng 

VT 

2 [H1-1.1-02]  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; Kế 

hoạch phát triển nhà trường năm học 2024-

2025 

Số 24c/KH-TMNS2TY ngày 9/9/2020; 

Số 34c/KH-MNS2TY ngày 6/9/2021. Số 

54/KH-MNS2TY ngày 8/9/2022. Số 

48/KH-MNS2TY ngày 6/9/2023 Số 

69/KH-MNS2TY ngày 23/8/2024 

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

3 [H1-1.6-02]  
Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục 

trẻ 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
    

4 [H1-1.5-01]  Hồ sơ phổ cập giáo dục Năm 2024  Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

5 [1.6-03]  Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính 
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

Lưu  

phòng KT 

6 [H1-1.6-04]  Hồ sơ quản lý các văn bản 
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

Lưu phòng 

VT 

7 [H1-1.6-05]  Quy chế chi tiêu nội bộ 
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

8 [1.6-06]  
Phần mềm Misa;  Phần mềm CSDL quốc 

gia, QLVB 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

KT, máy 

tính PHT 

9 [H1-1.2-05]  Báo cáo tổng kết năm học  Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020;  Trường MN số 2 xã Thanh Yên   



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2024 - 

2025 

Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021;  

Số 58b/BC-MNS2TY ngày 24/05/2023; 

Số 05/BC-MNS2TY ngày 08/01/2024 

báo  cáo sơ kết học kì I  

10 [H1-1.1-01]  

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường 

giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 

2030 

Số 66/KH-MNS2TY ngày 27/08/2021  Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

11 [H1-1.1-02]  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; Kế 

hoạch phát triển nhà trường năm học 2024-

2025 

Số 24c/KH-TMNS2TY ngày 9/9/2020; 

Số 34c/KH-MNS2TY ngày 6/9/2021.  

Số 54/KH-MNS2TY ngày 8/9/2022.   

Số 48/KH-MNS2TY ngày 6/9/2023    

Số 69/KH-MNS2TY ngày 23/8/2024 

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

12 [H1-1.6-07]  Kế hoạch tiếp nhận khoản vận động tài trợ Năm học 2024 - 2025  Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

Tiêu 

chí 

1.7 

1 [H1-1.4-04]  
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; Kế hoạch 

hoạt động tổ. 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

2 [H1-1.7-01]  
Quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ 

giáo viên, nhân viên 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

3 [1.7-02]   Quyết định giao dự toán hàng năm 
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 

Phòng GD&ĐT huyện Điện 

Biên 

Phòng kế 

toán 

4 [H1-1.2-05]  

Báo cáo tổng kết năm học 

Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2024 - 

2025 

 Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020; 

Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021;  

Số 58b/BC-MNS2TY ngày 24/05/2023; 

Số 05/BC-MNS2TY ngày 08/01/2024 

báo  cáo sơ kết học kì I  

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

Tiêu 

chí 

1.8 

1 [H1-1.8-01]  Kế hoạch chương trình nhà trường 
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

2 [H1-1.6-02]  
Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục 

trẻ 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

3 [H1-1.1-05]  Hồ sơ hội đồng trường  
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

4 [H1-1.4-05]  
Hồ sơ kiểm tra nội bộ (Biên bản kiểm tra 

tổ) 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

Tiêu 

chí 
1 [H1-1.1-06]  Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

 

2 [H1-1.2-05]  Báo cáo tổng kết năm học  Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020;  Trường MN số 2 xã Thanh Yên  



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

1.9 Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2024 - 

2025 

Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021;  

Số 58b/BC-MNS2TY ngày 24/05/2023; 

Số 05/BC-MNS2TY ngày 08/01/2024 

báo  cáo sơ kết học kì I  

3 [H1-1.9-01]  
Quy chế dân chủ trong trường học;Báo cáo 

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.10 

1 [H1-1.10-01]  Phương án đảm bảo an ninh trật tự.  
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

2 [H1-1.10-02]  Phương án vệ sinh an toàn thực phẩm 
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

3 [H1-1.10-03]  
Phương án an toàn, phòng tránh tai nạn 

thương tích 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 

 

-Trường MN Số 2 xã Thanh Yên 
  

4 [H1-1.10-04]  Phương án an toàn phòng, chống cháy nổ. 
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

5 [H1-1.10-05]  

Phương án an toàn phòng,  

chống thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn. 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

6 [H1-1.10-06]  Phương án phòng, chống dịch bệnh  
Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

7 [H1-1.10-07]  
Phương án phòng, chống bạo lực trong nhà 

trường 

Từ năm học 2020 -2021 

đến nay 
 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

8 [H1-1.10-08]  
Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm 

đối với bếp ăn tập thể 
Năm 2019 

 Chi cục VSATTP tỉnh Điện 

Biên; Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

  

9 [1.10-09]  Hộp thư góp ý Năm 2024-2025  Trường MN số 2 xã Thanh Yên QS thực tế 

10 [H1-1.2-05]  

Báo cáo tổng kết năm học 

Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2024 - 

2025 

  

Số 167/BC-MNS2TY ngày 08/7/2020;       

Số 33a/BC-MNS2TY ngày 26/5/2021;      

Số 58b/BC-MNS2TY ngày 24/05/2023;    

Số 05/BC-MNS2TY ngày 08/01/2024 

báo  cáo sơ kết học kì I  

 Trường MN số 2 xã Thanh Yên   

11 [1.10-10] 

Ảnh tư liệu (Ảnh phổ biến hướng dẫn cán 

bộ, công nhân viên các phương án) 

 

Năm học 2024 - 2025  Trường MN số 2 xã Thanh Yên 
Máy tính 

PHT 

Tiêu chuẩn 2 



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

 

Tiêu 

chí  

2.1 
 

1 

[H1-1.4-01]  Quyết định bổ nhiệm  của Hiệu trưởng 
Số 3394/QĐ-UBND ngày 01/08/2014  

Số 2889:/QĐ-UBND ngày 29/10/2018                             

Số 3138:/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 

Ban TC chính quyền tỉnh Lai 

Châu; UBND huyện Điện 

Biên; Sở Nội Vụ 

Hiệu 

trương 

2 

[H1-1.4-02]  
Quyết định bổ nhiệm của Phó hiệu 

trưởng 

Số: 620/QĐ-UBND ngày 06/03/2017; 

2976/QĐ-UBND ngày 26/10/2024; 
Ban TC chính quyền tỉnh Lai 

Châu; UBND huyện Điện 

Biên; Sở Nội Vụ 

 

3 
[H2-2.1-01]  

Quyết định tuyển dụng Hiệu trưởng, 

phó hiệu trưởng 

Số 2421/QĐ-SNV ngày 8/9/2005                                                     

Số 71/QĐ-SNV ngày 13/2/2007 
Sở nội vụ 

 

4 

[H2-2.1-02]  
Bằng Đại học mầm non, trung cấp lý 

luận chính trị, quản lý giáo dục 

Số 187057 Ngày 27/07/2019 

Số 041147QL/HVCT Ngày 2/6/2011                                             

Số hiệu 187155 Ngày 28/07/2018                     

Số 187057 Ngày 27/7/2019                                

Số 454235 Ngày 22/3/2019 

- Trường ĐHSPHN 2                       

- Trường CĐSP ĐB                                               

- Trường Chính trị tỉnh ĐB                                                                                                                       

- UBND huyện ĐB 

Phần mềm 

CSDL 

5 

[H2-2.1-03]  
Giấy khám sức khỏe Hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng 
Năm học 2020 - 2024 

Bệnh viện y dược cổ truyền 

phục hồi chức năng ; Sở y tế 

tỉnh ĐB 

HT, PHT 

6 

[H2-2.1-04]  
Kết quả xếp loại chuẩn hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng do cấp trên đánh giá 

Từ năm học 2019 - 2020 -> Năm học 

2023 - 2024 

Phòng GD&ĐT tạo huyện 

Điện Biên; Ủy ban nhân dân 

huyện ĐB;Trường MN số 2 

xã TY 

Phòn HP 

7 

[H2-2.1-05]  

Giấy khen hoặc các quyết định khen 

thưởng của Hiệu trưởng, phó Hiệu 

trưởng 

Từ năm học 2019 - 2020 -> Năm học 

2023 - 2025 

Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên; 

Phòng GD &ĐT huyện Điện 

Biên 

 

8 

[H2-2.1-06]  

Xác nhận hoàn thành BDTX của Hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng, các quyết định 

tham gia bồi dưỡng CBQL, giáo viên 

cốt cán, bồi dưỡng chuyên môn. 

Từ năm học 2020 - 2021 -> năm học 

2024- 2025 

Trường Cao đẳng sư phạm 

Điện Biên, Sở GD&ĐT tỉnh 

Điện Biên; Phòng GD &ĐT 

huyện Điện Biên 

 

Tiêu 

chí 

2.2 

1 [H1-1.7-01]  
Quyết định phân công nhiệm vụ cho cán 

bộ giáo viên, nhân viên 

Từ năm học 2020 -2021 ->Năm học 

2024 - 2025  

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

 

2 [H2-2.2-01]  
Bằng tốt nghiệp chuyên môn của giáo 

viên 
Năm học: 2024 - 2025 

Trường Đại Học Sư Phạm Hà 

Nội, Trường Đại Học Sư 

Phạm Hà Nội 2, Trường Cao 

 



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

Đẳng SP Điện Biên 

3 [H2-2.2-02]  
Kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non 

Từ năm học 2019 -2020  -> 

năm học 2023- 2024 

 

Trường mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

PM CSDL 

4 [H1-1.2-05] Báo cáo tổng kết năm học 

Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2024 - 

2025 

Số 167/BC-MNS2TY ngày 

08/7/2020; Số 33a/BC-MNS2TY 

ngày 26/5/2021;                              

Số 58b/BC-MNS2TY ngày 

24/05/2023;                                     

Số 05/BC-MNS2TY ngày 

08/01/2024 báo cáo sơ kết học kì I 

Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

 

Tiêu 

chí 

2.3 

1 [H1-1.7-01]  
Quyết định phân công nhiệm vụ cho cán 

bộ giáo viên, nhân viên 

Từ năm học 2020 -2021 ->Năm học 

2024 - 2025  

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

 

2 [H2-2.3-01]  Hợp đồng nhân viên nấu ăn 
Từ năm học 2020-2021-> năm học  

2024- 2025 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

 

3 [H2-2.3-02]  
Kết quả đánh giá xếp loại viên chức 

hàng năm của nhân viên 

Từ năm học 2019-2020-> năm học  

2023- 2024 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

 

4 [H1-1.2-05]  

Báo cáo tổng kết năm học 

Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2024 - 

2025 

 Số 167/BC-MNS2TY ngày 

08/7/2020; Số 33a/BC-MNS2TY 

ngày 26/5/2021;  Số 58b/BC-

MNS2TY ngày 24/05/2023;            

Số 05/BC-MNS2TY ngày 

08/01/2024 báo  cáo sơ kết học kì I  

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

 

5 [H2-2.3-03]  
Văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ của nhân viên 

 Số 919134/GD-ĐT Ngày 

15/10/2006                                      

Số hiệu A404618 ngày 17/09/2012                                     

Số hiệu 668495 Ngày 23/10/2014 

 - Trường ĐHTM Hà Nội                  

- Trường CĐCN Bắc Hà                                    

- TH Y tế ĐB 

 

6 [H2-2.3-04]  Hồ sơ hợp đồng nấu ăn Năm học: 2024 - 2025 
Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

HS bán trú 

7 [H2-2.3-05] 
Giấy xác nhận cập nhật kiến thức an 

toàn  thực phẩm 

Từ năm học 2020-2021-> năm học  

2024- 2025 

Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

 

8 [H2-2.3-06]  Kế hoạch, quyết định, danh sách mở Từ năm học 2020-2021-> năm học  Công an huyện Điện Biên;  



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

các lớp tập huấn, bồi dưỡng hoặc giấy  

chứng nhận. 

2024- 2025 Phòng GD&ĐT huyện ĐB 

Tiêu chí 3 

Tiêu 

chí 

3.1 

1 [3.1-01]  Sơ đồ tổng thể từng khu của nhà trường  Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên 

Thực tế 

2 [H1-1.5-02]   Hồ sơ quản lý trẻ em Từ năm học 2020-2021-> năm học 

2024- 2025 

Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên 

HT 

3 [H3-3.1-02]  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số TO 0565/QSDĐ ngày 

03/7/2009 

Sở tài nguyên và môi trường VT 

Tiêu 

chí 

3.2 

1 [3.2-01]   Các khối phòng hành chính - quản trị Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

2 [3.2-02]   Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ 

Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

3 [3.2-03]   Khu vệ sinh học sinh  Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

4 [3.2-04]  Hiên chơi  Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

5 [3.2-05]  Khối phòng tổ chức ăn Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

6 [3.2-06]  Khối phụ trợ Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

7 [3.2-07]   Biển cổng trường, điểm trường  Từ năm học 2020-2021-> năm học 

2024- 2025 

Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên 

Kế toán 

8 [H3-3.2-08]  Sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồ chơi của 

nhóm trẻ, lớp mẫu giáo  

Từ năm học 2020-2021-> năm học 

2024- 2025 

Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Giáo viên 

 

 

 

 

 

 

 

1 [3.3-01]   Quan sát hệ thống  thoát nước, cống , 

thu gom rác thải các khối lớp, các 

phòng ban  

 Năm học 2024-2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

QS thực tế 

2 [H3-3.3-02] Hoá đơn thanh toán nước, nước uống, 

phiếu xét nghiệm nước 

Từ năm học 2020-2021 -> năm học 

2024- 2025 

Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Kế toán 

3 [3.3-03]   Quan sát hệ thống điện  Năm học 2024-2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

QS thực tế 



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

3.3 

4 [H3-3.3-04] Hoá đơn thanh toán điện Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Kế toán 

5 [H3-3.3-05] Hồ sơ phòng cháy chữa cháy Từ năm học 2020-2021-> năm học 

2024- 2025 

Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

HT 

6 [H3-3.3-06] Hoá đơn thanh toán internet Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Kế toán 

7 [3.2-01]   Các khối phòng hành chính - quản trị Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

8 [3.2-02]   Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ 

Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

9 [3.2-05]  Khối phòng tổ chức ăn Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

10 [3.2-06]  Khối phụ trợ Năm học 2024- 2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Thực tế 

11 [H3-3.2-08]  Sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồ chơi của 

nhóm trẻ, lớp mẫu giáo  

Từ năm học 2020-2021-> năm học 

2024- 2025 

Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

Giáo viên 

12 [3.3-07] Quan sát thực tế: Đồ dùng, đồ chơi tự 

làm ở các nhóm lớp 

Năm học 2024-2025 Trường Mầm non số 2 xã 

Thanh Yên  

QS thực tế 

Tiêu chí 4 

Tiêu 

chí 

4.1 
1 [H4-4.1-01]  

Hồ sơ Ban đại diện cha mẹ học sinh 

(Kế hoạch hoạt động, Quy chế hoạt 

động của ban đại diện cha mẹ học 

sinh,  Biên bản họp phụ huynh ) 

 

Năm học 2024-2025 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
HT 

2 [H1-1.6-07]  
Kế hoạch tiếp nhận khoản vận động 

tài trợ 
Năm học 2024 - 2025 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
Kế toán 

3 [1.10-10] 

Ảnh tư liệu (Ảnh phổ biến hướng 

dẫn cán bộ, công nhân viên các 

phương án) 

Năm học 2024 - 2025 
 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

Máy tính 

PHT 

 

 

 

1 [H1-1.1-01]  

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà 

trường giai đoạn 2021-2025 định 

hướng đến năm 2030 

Số 66/KH-MNS2TY ngày 

27/08/2021 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
HT 



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

4.2 

2 [H1-1.1-02]  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 

học; Kế hoạch phát triển nhà trường 

năm học 2024-2025 

Số 24c/KH-TMNS2TY ngày 

9/9/2020; Số 34c/KH-MNS2TY 

ngày 6/9/2021.                             

Số 54/KH-MNS2TY ngày 

8/9/2022.                                     

Số 48/KH-MNS2TY ngày 

6/9/2023                                      

Số 69/KH-MNS2TY ngày 

23/8/2024 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
HT 

3 [H1-1.2-05]  

Báo cáo tổng kết năm học 

Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 

2024 - 2025 

 Số 167/BC-MNS2TY ngày 

08/7/2020;                                  

Số 33a/BC-MNS2TY ngày 

26/5/2021;  Số 58b/BC-MNS2TY 

ngày 24/05/2023; Số 05/BC-

MNS2TY ngày 08/01/2024 báo  

cáo sơ kết học kì I  

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
Văn thư 

4 [H1-1.6-07]  
Kế hoạch tiếp nhận khoản vận động 

tài trợ 
Năm học 2024 - 2025 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
Kế toán 

5 [1.1-04]  

Trang 

Website:https://edu.viettel.vn/dbn-

dienbien-mnso2thanhyen 

Năm học 2020 - 2021 

 đến nay  

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
Máy tính 

6 [H4-4.2-01] 

Kế hoạch tham mưu với địa phương 

(KH thực hiện đề án tăng cường 

tiếng  Việt; Kế hoạch thực hiện 

Chương trình Tôi yêu Việt Nam; 

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ 

làm trung tâm giai đoạn 2021- 2025) 

Năm học 2024- 2025 
 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
HT 

7 
[ H4- 4.2-

02] 

Hồ sơ vận động tài trợ ( Giấy biên 

nhận vận động tài trợ hỗ trợ tu sửa 

CSVC;  Giấy biên nhận hỗ trợ các 

 

Năm học 2024-2025 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
Kế toán 



 

Tiêu 

chí 

Số  

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,... 

Nơi ban hành hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 
Ghi chú 

hoạt động phong trào, hỗ trợ các 

cuộc thi, khen thưởng;  Giấy lĩnh 

tiền quỹ trò nghèo vùng cao; Giấy 

lĩnh tiền dự án nuôi em, báo cáo ủng 

hộ trung thu) 

8 
[ H4- 4.2-

03] 

Quyết định Công nhận cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

giai đoạn 2 năm ( 2022- 2023); giai 

đoạn 5 năm ( 2029- 2023)  

QĐ số: 172/QĐ-LĐLĐ ngày 31/5/ 

2024 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

 

 

Máy tính 

9 [1.10-10] 

Ảnh tư liệu (Ảnh phổ biến hướng 

dẫn cán bộ, công nhân viên các 

phương án) 

Năm học 2024 - 2025 
 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 

Máy tính 

PHT 

Tiêu chí 5 

Tiêu 

chí 

5.1 

1 [H5-5.1-01] 
Biên bản thẩm định chương trình 

giáo dục nhà trường 

Từ năm học 2022 -2023 

đến năm học 2024 - 2025 

 Trường MN số 2 xã Thanh 

Yên 
 

2 [H5-5.1-02] 

 Sổ theo dõi trẻ (Kết quả đánh giá 

cuối chủ đề trẻ mẫu giáo. Kết quả 

đánh giá trẻ tròn tháng  của trẻ nhà 

trẻ) 

Từ năm học 2022-2023 Đến năm 

học 2024-2025 

Trường MN số 2 xã Thanh 

yên 
 

Tiêu 

chí 

5.2 

1 [H5-5.2-01] 

Kế hoạch tổ chức các buổi lễ, tết, đi 

thăm quan trải nghiệm của nhà 

trường 

Từ năm học 2020- 2021 

đến năm học 2024 - 2025 

Trường MN số 2 xã Thanh 

yên 

 

Tiêu 

chí 

5.3 

1 [H5-5.3-01] 

Hồ sơ y tế , sổ theo dõi sức khỏe của 

trẻ, quy chế phối hợp giữa nhà 

trường và y tế Xã Thanh yên 

Năm học 2024-2025 
Trường MN số 2 xã Thanh 

yên 

Phòng y 

tế 

2 [H5-5.3-02]  Thực đơn ăn bán trú Năm học 2024-2025 
Trường MN số 2 xã Thanh 

yên 

 

Tiêu 

chí 

5.4 

1 [H5-5.4-01] 
Giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình 
Năm học 2024-2025 

Trường MN số 2 xã Thanh 

yên 

Phòng 

HT 



 

 


